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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MỘ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
 Số:        /BC-UBND
	              
             Mộ Đức, ngày     tháng 10 năm 2025



BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm của UBND xã Mộ Đức năm 2025

	Thực hiện Công văn số 2151/SYT-NVD ngày 23/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tự kiểm tra, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2025;
 	Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng Văn hóa - Xã hội trong việc tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện quản lý Nhà nước lĩnh vực y tế trên địa bàn;
Uỷ ban nhân dân xã Mộ Đức báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2025 như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG:
	1. Đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Mộ Đức là đơn vị hành chính sự nghiệp.
	2. Địa chỉ: số 26, Đường 23/3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	3. Đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế đến nay:   Đạt       □ không 
	4. Thông tin về nhân lực tại Phòng Văn hóa - Xã hội:
	- Bác sỹ: 0
	- Y sỹ:    0
	- Điều dưỡng: 0
	- Nữ Hộ sinh: 0
	- Y sỹ y học dân tộc: 0
	- Dược sỹ đại học: 0	
	- Dược sỹ cao đẳng: 0
	- Dược sỹ trung học: 0
	- Khác: 01 Đại học Hành chính, Học viện hành chính Quốc gia (chuyên ngành tổ chức); 03 Đại học Hành chính (chuyên ngành QLNN); 01 Đại học Công tác xã hội; 01 Đại học Kế toán;  01 Đại học Kế toán, Đại học Luật.
	5. Tổng số các cơ sở kinh doanh dược - mỹ phẩm: 26
	- Cơ sở kinh doanh dược: 23 
	+ Quầy thuốc: 21  
	+ Nhà thuốc: 01
	+ Cơ sở bán buôn thuốc: 01
+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm: 03
+ Cơ sở sản xuất: 0
+ Cơ sở kinh doanh: 03 (trong đó có kèm theo bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm)
II. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Trong năm 2025, kể từ ngày 1/7/2025 đến nay, do mới thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), các phòng, ban chuyên môn cấp xã đang trong giai đoạn kiện toàn tổ chức và nhân sự. Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chưa ban hành văn bản phân cấp, phân quyền cụ thể cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề dược và mỹ phẩm trên địa bàn. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân xã Mộ Đức chưa triển khai công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược,  mỹ phẩm trong năm 2025. Tuy nhiên, Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các Trạm Y tế trên địa bàn xã và các đơn vị có liên quan thống kê thực tế; tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành nghề dược, mỹ phẩm đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã thông qua các kênh truyền thông của xã.
III. BẢNG TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (90 điểm)
	Mục
	Nội dung chấm điểm
	Điểm chuẩn
	Điểm
tự chấm
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
I
	Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Phòng Văn hóa - Xã hội:
	4
	     4
	

	
1
	- Cở sở rộng rãi, khang trang, sạch đẹp được: 2 điểm - Có cơ sở được: 1 điểm
	
2
	
2
	

	
2
	- Đảm bảo đủ trang thiết bị hoạt động được: 2 điểm
- Thiếu trang thiết bị được 1 điểm
	
2
	
2
	

	
II
	Tổ chức, nhân lực, phối hợp hoạt động của Phòng Văn hóa - Xã hội:
	
8
	
3
	

	

1
	Nhân lực:
- Phòng Văn hóa - Xã hội có Dược sỹ ĐH trở lên được: 4 điểm
- Phòng Văn hóa - Xã hội có Dược sỹ CĐ được: 2 điểm
- Phòng Văn hóa - Xã hội có Dược sỹ TH: 1 điểm
- Phòng Văn hóa - Xã hội không có cán bộ dược: 0 điểm
	


4
	


0
	

	2
	Phối hợp công tác với các đơn vị y tế trên địa bàn:
	4
	3
	

	

2.1
	Giao ban định kỳ với các đơn vị y tế trên địa bàn:
- Có đầy đủ: 2 điểm
- Mỗi đợt theo định kỳ không giao ban trừ 0,5 điểm, tổng số không quá 2 điểm
- Điểm phạt: trừ 1 điểm (-1): Không giao ban
* Kiểm tra các biên bản họp giao ban
	

2
	

1
	

	

2.2
	Phối hợp công tác với các đơn vị y tế trên địa bàn:
- Phối hợp tốt được: 2 điểm
- Có phối hợp nhưng chưa tốt được: 0,5 điểm 
- Không phối hợp: 0 điểm
* Kiểm tra các văn bản phối hợp
	

2
	

2
	

	III
	Công tác quản lý nhà nước tại Phòng Văn Hóa - Xã hội:
	60
	10
	

	1
	Công tác quy hoạch, kế hoạch:
	10
	0
	

	


1.1
	Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển ngành Dược (ngắn hạn, dài hạn) của địa phương trình UBND xã và được phê duyệt:
- Có bản quy hoạch, kế hoạch riêng được: 4 điểm
- Quy hoạch, kế hoạch nằm trong chương trình phát triển ngành Y tế chung: 2 điểm
- Không có bản quy hoạch, kế hoạch: 0 điểm
 * Kiểm tra bản kế hoạch
	


4
	


0
	

	

1.2
	Xây dựng kế hoạch hằng năm công tác quản lý nhà nước về Dược - Mỹ phẩm của xã:
- Có kế hoạch riêng: 2 điểm
- Kế hoạch nằm trong tổng thể KH y tế chung: 1 điểm
- Không có kế hoạch: 0 điểm
* Kiểm tra bản kế hoạch
	


2
	


0
	

	


2
	Trình UBND (Chủ tịch UBND) xã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý về Dược - Mỹ phẩm theo yêu cầu quản lý của Sở và UBND xã( nếu có):
- Ban hành đủ: 2 điểm
- Không ban hành đủ: 1 điểm
- Không ban hành: 0 điểm
* Kiểm tra văn bản được ban hành. Nếu không có yêu cầu thì không tính điểm chuẩn
	


2

	


0
	

	

3
	Tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản về tăng cường quản lý nhà nước về dược - mỹ phẩm trên địa bàn:
- Mỗi văn bản đề nghị được 0,5 điểm, tổng số không quá 2 điểm
- Không có văn bản: 0 điểm
* Kiểm tra các văn bản
	


2
	


0
	

	4
	Công tác phổ biến văn bản quản lý dược - mỹ phẩm mới ban hành:
	6
	4
	

	
4.1
	Phổ biến đủ văn bản:
- Phổ biến đủ 100% văn bản được: 2 điểm.
- Mỗi văn bản không phổ biến trừ 0,25 điểm, tối đa trừ không quá 2 điểm
	
2
	
2
	

	

4.2
	Phổ biến, hướng dẫn tập huấn cho các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm thực hiện các VBQPPL, các quy định mới ban hành về quản lý dược, mỹ phẩm:
- Có phổ biến: 2 điểm
- Không có phổ biến: 0 điểm
* Kiểm tra hồ sơ, văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	


2
	


0
	

	4.3
	Phổ biến kịp thời:
- Phổ biến kịp thời và triển khai theo đúng hiệu lực của văn bản được 2 điểm
- Không kịp thời: 1 điểm
- Không phổ biến: 0 điểm
	2
	2
	

	5
	Công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý dược - mỹ phẩm
	42
	6
	

	

5.1 
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về dược - mỹ phẩm:
- Có đầy đủ kế hoạch kiểm tra được: 2 điểm
- Không có đủ kế hoạch: mỗi lĩnh vực trừ 0,5 điểm, tối đa trừ không quá 2 điểm
* Kiểm tra kế hoạch
	

2
	

0
	

	5.2
	Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch:
- Thực hiện theo đúng các kế hoạch: 2 điểm
- Không thực hiện: 0 điểm
- Kiểm tra biên bản kiểm tra
	

2
	

0
	

	
5.3
	Tổng kết kết quả kiểm tra:
- Có đủ tổng kết của các đợt kiểm tra: Mỗi đợt có tổng kết được 0,5 điểm, tổng số điểm không quá 2 điểm
- Không tổng kết: 0 điểm
* Kiểm tra bản báo cáo tổng kết từng đợt kiểm tra
	

2
	

0
	

	


5.4
	Công tác xử lý vi phạm sau kiểm tra:
-≥ 95% số trường hợp xử lý đúng: 2 điểm
- 90%- 94% số trường hợp xử lý đúng: 1 điểm
- 85%- 89% số trường hợp xử lý đúng: 0,5 điểm
- 80%- 84% số trường hợp xử lý đúng: 0 điểm
- Điểm phạt: trừ 1 điểm (-1):< 80% số trường hợp xử lý đúng.
* Kiểm tra biên bản và quyết định lưu tại Phòng Văn hóa- Xã hội.
	



2
	



0

	

	


5.5
	Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về Dược - Mỹ phẩm:
Tổ chức xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực Dược:
- Giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định: 2 điểm
- Giải quyết đúng thẩm quyền, không đúng thời gian quy định: 0 điểm
- Điểm phạt: trừ 1 điểm (-): Không giải quyết
( Nếu không có khiếu nại, tố cáo: trừ điểm chuẩn)
	




2
	




0
	

	5.6
	Công tác quản lý hành nghề tư nhân:
	10
	2
	

	5.6.1
	Tổ chức triển khai thực hiện văn bản quản lý về hành nghề dược tư nhân:
- Có thực hiện: 2 điểm
- Không thực hiện: 0 điểm
	2
	0
	

	

5.6.2
	Thống kê danh sách các cơ sở hành nghề kinh doanh dược trên địa bàn quản lý:
- Có danh sách: 2 điểm
- Có không đầy đủ: 1 điểm
- Không có danh sách: 0 điểm
	

2
	

2
	

	

5.6.3
	Tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề kinh doanh dược tại địa phương:
- Có tổ chức được: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
	
2
	
0
	

	

5.6.4
	Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hành nghề kinh doanh dược tại địa phương:
- Có phối hợp được: 2 điểm
- Không phối hợp: 0 điểm
- Kiểm tra văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

2
	

0
	

	

5.6.5
	Tổ chức kiểm tra hành nghề Dược: Tổng số cơ sở được kiểm tra trong năm/ tổng số cơ sở trên địa bàn:
- Kiểm tra trên 90% số cơ sở được: 2 điểm
- Kiểm tra được 75%-89% số cơ sở: 1 điểm
- Kiểm tra được 50%- 74% số cơ sở: 0,5 điểm
- Kiểm tra dưới 50% số cơ sở: 0 điểm
	

2
	

0
	

	5.7
	Công tác quản lý mỹ phẩm
	6
	2
	

	
5.7.1
	Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý mỹ phẩm:
- Có thực hiện được: 2 điểm
- Không thực hiện: 0 điểm
	
2
	
2
	

	5.7.2
	Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương:
- Có phối hợp được: 2 điểm
- Không phối hợp: 0 điểm
* Kiểm tra văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	
2
	
0
	

	5.7.3
	Kiểm tra hậu mại cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn trong năm:
- Kiểm tra được ≥40% số cơ sở: 2 điểm
- Kiểm tra được dưới 25% số cơ sở: 1 điểm
- Kiểm tra dưới 25% số cơ ở: 0 điểm
	

2

	

0
	

	5.8
	Quản lý trên các lĩnh vực công tác khác:
	16
	2
	

	

5.8.1
	Chỉ đạo, giám sát việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng:
- Có văn bản chỉ đạo và giám sát các đơn vị thu hồi kịp thời được: 2 điểm
- Giám sát các đơn vị thu hồi không kịp thời: 0 điểm
- Điểm phạt: trừ 1 điểm (-): Không chỉ đạo, giám sát
* Kiểm tra các văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	


2
	


0
	

	

5.8.2
	Tổ chức quản lý liên ngành trong công tác phòng chống thuốc giả, gian lận thương mại:
- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
* Kiểm tra các văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

2
	

0
	

	
5.8.3
	Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý giá thuốc:
- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
	

2
	

0
	

	
5.8.4
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc:
- Có tổ chức được: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
	
2
	
0
	

	
5.8.5
	Phối hợp liên ngành trong công tác quản lý giá thuốc:
- Có phối hợp được: 2 điểm
- Không phối hợp: 0 điểm
*Kiểm tra các văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	 

2

	

0
	

	
5.8.6
	Tổ chức thực hiện văn bản quản lý về thông tin quảng cáo trong lĩnh vực y tế
- Có thực hiện được: 2 điểm
- Không thực hiện: 0 điểm
	
2
	
2
	

	
5.8.7
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về thông tin quảng cáo trong lĩnh vực y tế
- Có tổ chức được: 1 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
*Kiểm tra các hồ sơ lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

2
	

0
	

	

5.8.8
	Phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thông tin quản cáo trong lĩnh vực y tế
- Có phối hợp được:  2 điểm
- Không phối hợp: 0 điểm
* Kiểm tra các văn bản lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

2
	

0
	

	IV
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo
	6
	3
	

	

1
	Báo cáo thường xuyên, định kỳ công tác quản lý nhà nước (kiểm tra, xử lý) về hành nghề dược tư nhân, mỹ phẩm theo quy định:
- Có đủ báo cáo:   3 điểm
- Không đủ báo cáo:  1 điểm
Điểm phạt: trừ 1 điểm (-): Không gửi báo cáo
*Kiểm tra báo cáo lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	


3
	


0
	

	2
	Gửi báo cáo về Sở Y tế:
- Gửi đủ báo cáo và đúng thời hạn: 3 điểm
- Gửi đủ báo cáo và không đúng thời hạn: 1 điểm
- Không gửi báo cáo: 0 điểm
* Kiểm tra báo cáo lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

3
	

3
	

	V
	Công tác đào tạo cán bộ
	8
	2
	

	
1
	Xây dựng quy hoạch cán bộ:
- Có xây dựng: 2 điểm
- Không xây dựng: 0 điểm
* Kiểm tra báo cáo lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	
2
	
0

	

	
2
	Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ:
- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
* Kiểm tra các hồ sơ lưu tại Phòng Văn hóa- Xã hội
	

2
	

2
	

	

3
	Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý kinh tế:
- Có cử cán bộ: 2 điểm
- Không cử cán bộ: 0 điểm
Điểm thưởng: cộng 1 điểm (+): có cán bộ đang học CKI, CKII, ThS, TS
	

2
	

0
	

	

4
	Có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong năm hoặc đang triển khai đúng tiến độ.
- Có đề tại: 2 điểm
- Không có đề tài: 0 điểm
*Kiểm tra các hồ sơ lưu tại Phòng Văn hóa- Xã hội
	
2
	
0
	

	VI
	Công tác cải cách hành chính tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	4
	2
	

	

1
	Tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, ban hành danh mục các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Dược thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa - Xã hội.
- Có tổ chức: 2 điểm
- Không tổ chức: 0 điểm
* Kiểm tra các hồ sơ lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội
	

2
	

0
	

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm tác nghiệp trong công tác quản lý y tế
- Có ứng dụng: 2 điểm
- Không ứng dụng: 0 điểm
	
2
	
2
	

	
	Tổng điểm chuẩn
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IV. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả: Tổng số điểm tự chấm/điểm chuẩn thực tế: 24/90
2. Ưu điểm 
	- Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm trên địa bàn.
	-  Các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh, thực hiện niêm yết giá và đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
	- Chưa phát hiện trường hợp kinh doanh thuốc giả, mỹ phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
	- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dược và mỹ phẩm được tuyên truyền rộng rãi qua các kênh truyền thông của xã.
	3. Tồn tại
	- Sở Y tế tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho UBND xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về dược và mỹ phẩm, do đó xã chủ yếu mới dừng lại ở việc theo dõi, nhắc nhở và tuyên truyền.
	- Hiện nay Phòng Văn hóa - Xã hội chưa có định biên công chức y tế; 
	- Công tác cập nhật, thống kê cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn chưa thường xuyên; một số cơ sở nhỏ lẻ hoạt động không ổn định, khó quản lý.
	4. Biện pháp khắc phục
	- Đề nghị Sở Y tế tỉnh mở lớp hướng dẫn tập huấn chuyên sâu cho cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế trong công tác quản lý, kiểm tra dược và mỹ phẩm.
	- Đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Phòng Kinh tế lập danh sách, theo dõi thường xuyên tại các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn toàn xã.
	5. Đề xuất, kiến nghị
	- Đề nghị trong thời gian sắp tới Sở Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm nói riêng và quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, mỹ phẩm và các dịch vụ thẩm mỹ nói chung.
	- Đề nghị Sở Y tế tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, giao bổ sung biên chế cho Uỷ ban nhân dân cấp xã theo vị trí việc làm thực tế và quy mô dân số nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn xã, đặc biệt là các nội dung liên quan đến dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, dân số và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
	6. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
	- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Dược, Nghị định 54/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
	- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn xã năm 2026.
	- Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm; chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm đến các cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.
	- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng và niêm yết giá sản phẩm.
	- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến dược và mỹ phẩm.
	- Phấn đấu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.
	Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm trên địa bàn xã năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức kính báo cáo Sở Y tế quan tâm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Y tế tỉnh;							KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng VH-XH xã;
- Phòng Kinh tế xã;    
- VP: CVP, CVTH;                                                                    Phạm Thị Ngọc Diễm
- Lưu: VT.                                                                 		
